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1 M-1 Nguyễn Thị Minh 31/03/1992 Nữ SXCT 10009025 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

2 M-2 Trần Thị Quỳnh 10/06/1999 Nữ SXCT 10002046 Hải Phòng Không khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Đình Thái 15/09/1989 Nam SXCT 90900431 Lao động CBT Khám sức khỏe

4 M-4 Thái Doãn Chất 05/01/1989 Nam SXCT 90900609 Lao động CBT Khám sức khỏe

5 M-5 NguyễN Văn BảY 02/04/1984 Nam SXCT 90900612 Lao động CBT Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Công 03/04/2000 Nam SXCT 50116459 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Đình Tuấn Anh 11/08/1996 Nam SXCT 50110532 Thái Bình Không khám sức khỏe

8 M-8 Lê Văn Hùng 06/03/1992 Nam SXCT 50113102 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Quách Văn Huy 05/09/1991 Nam SXCT 50113817 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Phạm Anh Tuấn 22/08/1989 Nam SXCT 90900567 Lao động CBT Khám sức khỏe

11 M-11 Phạm Mai Loan 28/08/2000 Nữ SXCT 50711839 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

12 M-12 Phạm Minh Quân 20/07/2001 Nam SXCT 50110564 Thái Bình Không khám sức khỏe

13 M-13 Lê Văn Tiến 20/05/2001 Nam SXCT 50112042 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Trương Văn Hoài 27/10/2000 Nam SXCT 50112135 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 An Thế Hai 24/10/1992 Nam SXCT 50721147 Hải Dương Không khám sức khỏe

16 M-17 Bùi Thanh Tùng 04/08/1996 Nam SXCT 50113791 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-18 Hoàng Văn Lãm 29/11/1989 Nam SXCT 90900025 Lao động CBT Khám sức khỏe

18 M-19 Hoàng Ngọc Cường 09/04/1996 Nam SXCT 50111357 Ninh Bình Không khám sức khỏe

19 M-20 Nguyễn Thành Du 16/12/1991 Nam SXCT 50722100 Hưng Yên Không khám sức khỏe

20 M-22 Phạm Minh Đức 25/08/1996 Nam SXCT 50111172 Ninh Bình Không khám sức khỏe

21 M-23 Nguyễn Thanh Nam 11/09/1988 Nam SXCT 50104004 Phú Thọ Không khám sức khỏe

22 M-24 Nguyễn Ngọc Đạt 21/10/1999 Nam SXCT 50108271 Hải Phòng Không khám sức khỏe

23 M-25 Dương Thanh Biển 04/12/1990 Nam SXCT 90900491 Lao động CBT Khám sức khỏe

24 M-26 Quách Văn Hiếu 20/10/2001 Nam SXCT 50112107 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-27 Trương Quốc Tuấn 08/11/1999 Nam SXCT 50103700 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

26 M-28 Phùng Xuân Hòa 03/02/1989 Nam SXCT 90400403 Lao động CBT Khám sức khỏe

27 M-29 Hoàng Kim Kiên 10/10/1993 Nam SXCT 90900057 Lao động CBT Khám sức khỏe

28 M-30 Nguyễn Văn Thảo 06/12/2001 Nam SXCT 50103731 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

29 M-31 Nguyễn Công Anh 07/11/2000 Nam SXCT 50113081 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-33 Trần Ngọc Ánh 10/01/1987 Nam SXCT 50111445 Ninh Bình Không khám sức khỏe

31 M-34 Lê Quốc Nam 25/10/1996 Nam SXCT 50129826 Cà Mau Không khám sức khỏe

32 M-35 Cao Minh Thiện 22/02/1987 Nam SXCT 50113736 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-36 Chu Trọng Quỳnh 17/08/1999 Nam SXCT 50114027 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-37 Nguyễn Văn Cừ 07/03/1984 Nam SXCT 50724472 Thanh Hóa Khám sức khỏe

35 M-38 Nguyễn Minh Chiến 02/03/2001 Nam SXCT 50103736 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

36 M-39 Trần Văn Hoàng 09/01/2001 Nam SXCT 50103678 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

37 M-40 Trịnh Công Sơn 05/05/2001 Nam SXCT 50111374 Ninh Bình Không khám sức khỏe

38 M-41 Nguyễn Trọng Trường 26/01/1991 Nam SXCT 90900202 Lao động CBT Khám sức khỏe

39 M-42 Nguyễn Khắc Bình 20/10/1988 Nam SXCT 90900165 Lao động CBT Khám sức khỏe

40 M-43 Bùi Văn Hùng 04/04/1999 Nam SXCT 50103681 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

41 M-44 Vũ Văn Đức 14/01/2001 Nam SXCT 50112151 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-45 Ngô Đức Mạnh 13/11/2001 Nam SXCT 50113554 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-46 Vi Thị Hợp 15/06/1998 Nữ SXCT 50113615 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-47 Nguyễn Thu Thanh 17/07/2000 Nữ SXCT 50704803 Hà Giang Không khám sức khỏe
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45 M-48 Trần Thị Hường 18/04/1998 Nữ SXCT 50720039 Hải Phòng Không khám sức khỏe

46 M-49 Trần Ngọc Nam 02/09/1985 Nam SXCT 50113398 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-51 Lê Văn Tới 10/03/1991 Nam SXCT 90900582 Lao động CBT Khám sức khỏe

48 M-52 Nguyễn Tất Lĩnh 03/03/1991 Nam SXCT 90900116 Lao động CBT Khám sức khỏe

49 M-53 Trần Quốc Hùng 08/09/1991 Nam SXCT 90900169 Lao động CBT Khám sức khỏe

50 M-54 Đới Sỹ Tùng 26/06/1996 Nam SXCT 50114109 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 M-55 Chu Huy Công 13/12/1990 Nam SXCT 50104060 Phú Thọ Không khám sức khỏe

52 M-56 Nguyễn Đức Mạnh 06/11/1994 Nam SXCT 50104821 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

53 M-57 Nguyễn Thị Thúy 15/08/1993 Nữ SXCT 10021062 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-58 Phùng Quang Trung 08/05/1997 Nam SXCT 50109504 Hưng Yên Không khám sức khỏe

55 M-59 Nguyễn Thị Kim Cúc 01/02/2000 Nữ SXCT 50721039 Hải Dương Không khám sức khỏe

56 M-60 Nguyễn Vĩnh Mạnh 26/08/1988 Nam SXCT 90900363 Lao động CBT Khám sức khỏe

57 M-63 Thiều Quang Hải 29/08/1986 Nam SXCT 90900020 Lao động CBT Khám sức khỏe

58 M-64 Nguyễn Quang Long 09/06/1995 Nam SXCT 50116696 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-65 Dương Công Tài 28/11/1986 Nam SXCT 90400336 Lao động CBT Khám sức khỏe

60 M-66 Trần Văn Trung 04/02/1986 Nam SXCT 90410283 Lao động CBT Khám sức khỏe

61 M-67 Nguyễn Ngọc Khánh 24/10/1993 Nam SXCT 90900477 Lao động CBT Khám sức khỏe

62 M-68 Lê Thạc Toàn 10/07/1992 Nam SXCT 90900466 Lao động CBT Khám sức khỏe

63 M-69 Phan Anh Trung 12/10/1998 Nam SXCT 50119434 Quảng Bình Không khám sức khỏe

64 M-70 Hà Quang Trung 17/09/1989 Nam SXCT 50106615 Điện Biên Không khám sức khỏe

65 M-71 Lê Bá Thạch 18/10/1992 Nam SXCT 50113209 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-73 Trịnh Văn Hùng 03/08/2001 Nam SXCT 50113049 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-74 Lăng Văn Thịnh 06/08/1993 Nam SXCT 90900623 Lao động CBT Khám sức khỏe

68 M-75 Trần Văn Tiến 11/09/1992 Nam SXCT 90900648 Lao động CBT Khám sức khỏe

69 M-76 Hồ Văn Quý 23/05/1992 Nam SXCT 90900178 Lao động CBT Khám sức khỏe

70 M-77 Kiều Nam Việt 02/06/1988 Nam SXCT 90900073 Lao động CBT Khám sức khỏe

71 M-78 Lê Thị Hảo 29/11/1990 Nữ SXCT 50116289 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-79 Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/10/1993 Nữ SXCT 90900333 Lao động CBT Khám sức khỏe

73 M-80 Nguyễn Khắc Hà 13/09/1991 Nam SXCT 90900526 Lao động CBT Khám sức khỏe

74 M-81 Văn Viết Tín 10/01/1991 Nam SXCT 90410096 Lao động CBT Khám sức khỏe

75 M-82 Lò Văn Sơn 21/06/1989 Nam SXCT 50113117 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-83 Lê Hồng Tuấn 30/03/1987 Nam SXCT 90900650 Lao động CBT Khám sức khỏe

77 M-84 Trần Ngọc Hùng 21/08/1988 Nam SXCT 90900496 Lao động CBT Khám sức khỏe

78 M-85 Nguyễn Văn Dũng 01/09/1990 Nam SXCT 50113506 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-86 Cầm Thanh Thủy 10/08/1993 Nam SXCT 50113797 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-87 Nguyễn Công Thuận 07/03/1990 Nam SXCT 50727641 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-88 Hoàng Văn Thắng 09/06/1992 Nam SXCT 90900088 Lao động CBT Khám sức khỏe

82 M-89 Cao Xuân Trung 11/05/1996 Nam SXCT 50116604 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-90 Lê Văn Chân 02/10/1987 Nam SXCT 50113087 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-91 Trần Thị Huệ 12/04/2000 Nữ SXCT 50706550 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

85 M-92 Trương Thị Yến 15/02/2000 Nữ SXCT 50703948 Ninh Bình Không khám sức khỏe

86 M-93 Đinh Xuân Đức 23/03/1992 Nam SXCT 50103415 Yên Bái Không khám sức khỏe

87 M-94 Nguyễn Tiến Dũng 02/03/1997 Nam SXCT 50116701 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-96 Khổng Thị Minh Hằng 28/12/1994 Nữ SXCT 10012931 Bắc Giang Khám sức khỏe

89 M-97 Vũ Thị Thúy 11/12/1999 Nữ SXCT 10012476 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

90 M-98 Nguyễn Văn Duẩn 25/12/1991 Nam SXCT 50112044 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-99 Nguyễn Đình Thăng 24/05/1991 Nam SXCT 90900455 Lao động CBT Khám sức khỏe

92 M-100 Hoàng Văn Minh 11/01/2001 Nam SXCT 50114019 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-101 Nguyễn Công Đăng 29/06/1986 Nam SXCT 90400120 Lao động CBT Khám sức khỏe



94 M-102 Đinh Văn Tần 07/09/1982 Nam SXCT 50106614 Điện Biên Không khám sức khỏe

95 M-103 Nguyễn Văn Long 15/05/1986 Nam SXCT 50114074 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-104 Nguyễn Văn Long 04/12/2000 Nam SXCT 50112307 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-105 Lự Xuân Trọng 08/07/1998 Nam SXCT 50103425 Yên Bái Không khám sức khỏe

98 M-106 Nguyễn Văn Quyết 03/03/1984 Nam SXCT 50112160 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-107 Trịnh Quốc Tuấn 28/04/1992 Nam SXCT 90900525 Lao động CBT Khám sức khỏe

100 M-108 Nguyễn Thu Phương 08/12/1988 Nữ SXCT 90900004 Lao động CBT Khám sức khỏe

101 M-109 Nguyễn Đình Trường 04/08/1989 Nam SXCT 90410053 Lao động CBT Khám sức khỏe

102 M-110 Dương Quốc Bảo 18/12/1997 Nam SXCT 50110545 Thái Bình Không khám sức khỏe

103 M-111 Bùi Duy Tuấn 15/01/2001 Nam SXCT 50116594 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-112 Nguyễn Bá Bình 02/09/1988 Nam SXCT 50116732 Nghệ An Không khám sức khỏe

105 M-113 Phạm Viết Vương 01/11/1991 Nam SXCT 90900604 Lao động CBT Khám sức khỏe

106 M-114 Trương Thiên Vũ 28/02/1985 Nam SXCT 50126631 Đồng Nai Không khám sức khỏe

107 M-115 Nghiêm Văn Hanh 14/05/1990 Nam SXCT 50107674 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

108 M-116 Nguyễn Viết Bình 06/07/1986 Nam SXCT 50103710 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

109 M-117 Nguyễn Văn Tuân 06/04/1989 Nam SXCT 50114084 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-118 Nguyễn Đình Vinh 03/02/1989 Nam SXCT 90900059 Lao động CBT Khám sức khỏe

111 M-119 Nguyễn Thị Thảo 15/05/1999 Nữ SXCT 10021476 Nghệ An Không khám sức khỏe

112 M-120 Trịnh Văn Lợi 03/02/1997 Nam SXCT 50113101 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-121 Lê Duy Bách 25/02/1992 Nam SXCT 50113139 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-122 Nguyễn Hữu Nam 12/03/1997 Nam SXCT 50106105 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

115 M-123 Vi Văn Sơn 09/05/1998 Nam SXCT 50112779 Thanh Hóa Khám sức khỏe

116 M-124 Nông Bình Dương 12/10/2001 Nam SXCT 50102866 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

117 M-125 Nông Việt Hoàng 11/11/1999 Nam SXCT 50102101 Cao Bằng Không khám sức khỏe

118 M-126 Nguyễn Huy Tỉnh 18/09/2001 Nam SXCT 50108825 Hải Dương Không khám sức khỏe

119 M-127 Bùi Thị Ngọc 16/05/1997 Nữ SXCT 10021227 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-128 Lê Thị Quỳnh 15/12/1997 Nữ SXCT 10018625 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-129 Nguyễn Thị Lệ Chi 10/09/1994 Nữ SXCT 10029513 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

122 M-130 Mai Thế Hưng 13/02/1994 Nam SXCT 50112303 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 M-131 Trần Viết Tuấn 14/04/2001 Nam SXCT 50120341 Quảng Trị Không khám sức khỏe

124 M-133 Nguyễn Ngọc Nhiên 21/07/1983 Nam SXCT 10013467 Bắc Giang Không khám sức khỏe

125 M-134 Trương Văn Chiến 27/05/1996 Nam SXCT 50116053 Nghệ An Khám sức khỏe

126 M-135 Nguyễn Minh Đức 16/09/2000 Nam SXCT 50108765 Hải Dương Không khám sức khỏe

127 M-136 Hoàng Định 27/06/1990 Nam SXCT 50116766 Nghệ An Không khám sức khỏe

128 M-137 Nguyễn Việt Hoàng 19/11/2000 Nam SXCT 50116020 Nghệ An Không khám sức khỏe

129 M-138 Phạm Văn Cao 07/10/1984 Nam SXCT 90400222 Lao động CBT Khám sức khỏe

130 M-139 Hà Văn Huấn 10/05/1995 Nam SXCT 50113168 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-140 Lê Trung Hoàng 07/03/1998 Nam SXCT 50120389 Quảng Trị Không khám sức khỏe

132 M-141 Hoàng Nghĩa Trường 17/06/1989 Nam SXCT 50116002 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 M-142 Lê Đình Sơn 03/06/1991 Nam SXCT 90900032 Lao động CBT Khám sức khỏe

134 M-143 Phan Văn Sơn 23/07/1992 Nam SXCT 90900601 Lao động CBT Khám sức khỏe

135 M-144 Nguyễn Minh Đức 09/08/2001 Nam SXCT 50107665 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

136 M-145 Nguyễn Ngọc Tuấn 04/05/1998 Nam SXCT 50118547 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

137 M-146 Vương Duy Tới 13/11/1997 Nam SXCT 50722082 Hưng Yên Khám sức khỏe

138 M-148 Phạm Minh Đức 28/03/2000 Nam SXCT 50111403 Ninh Bình Không khám sức khỏe

139 M-149 Vũ Văn Chương 05/10/1992 Nam SXCT 50110529 Thái Bình Không khám sức khỏe

140 M-150 Nguyễn Văn Toán 12/02/1993 Nam SXCT 50709458 Bắc Giang Không khám sức khỏe

141 M-151 Nguyễn Ngọc Tĩnh 23/06/1991 Nam SXCT 50116156 Nghệ An Không khám sức khỏe

142 M-152 Đặng Thanh Sỹ 03/08/1992 Nam SXCT 50106628 Điện Biên Không khám sức khỏe



143 M-153 Trần Văn Thắng 08/03/1987 Nam SXCT 50108754 Hải Dương Không khám sức khỏe

144 M-154 Cao Anh Tuấn 10/10/1996 Nam SXCT 50113519 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-155 Đỗ Văn Cường 21/08/1985 Nam SXCT 50110154 Nam Định Không khám sức khỏe

146 M-156 Lưu Văn Hiệu 27/08/1989 Nam SXCT 50113999 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-157 Hoàng Ngọc Khánh 23/05/1996 Nam SXCT 50105224 Bắc Giang Không khám sức khỏe

148 M-158 Trần Kim Khánh 11/08/2000 Nam SXCT 50111449 Ninh Bình Không khám sức khỏe

149 M-159 Nguyễn Tiến Thiện 26/02/1987 Nam SXCT 50107241 Hà Nam Không khám sức khỏe

150 M-160 Nguyễn Xuân Thương 07/10/1989 Nam SXCT 50107236 Hà Nam Không khám sức khỏe

151 M-162 Đào Xuân Tiến 18/05/1992 Nam SXCT 90900551 Lao động CBT Khám sức khỏe

152 M-163 Lê Văn Đức 06/05/1984 Nam SXCT 50104011 Phú Thọ Không khám sức khỏe

153 M-164 Lê Văn Tuân 09/12/1986 Nam SXCT 50112644 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-165 Phạm Văn Thêm 02/01/1992 Nam SXCT 50113685 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

155 M-166 Lê Hữu Tùng 24/02/2001 Nam SXCT 50112028 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

156 M-167 Lê Khắc Mạnh 25/06/1997 Nam SXCT 50113956 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-168 Đào Xuân Sơn 05/12/1996 Nam SXCT 50112716 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 M-169 Nguyễn Văn Cao 22/09/1996 Nam SXCT 50113211 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-170 Phạm Văn Trường 27/04/1993 Nam SXCT 50111130 Ninh Bình Không khám sức khỏe

160 M-171 Ngô Vĩnh Trung 30/01/1990 Nam SXCT 90900339 Lao động CBT Khám sức khỏe

161 M-172 Vũ Quyết Thắng 10/03/1992 Nam SXCT 50116231 Nghệ An Không khám sức khỏe

162 M-173 Trịnh Trung Sơn 19/11/1996 Nam SXCT 50112363 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

163 M-174 Dương Thanh Chinh 01/01/1985 Nam SXCT 50126215 Tây Ninh Không khám sức khỏe

164 M-175 Nguyễn Trung Đức 04/12/2001 Nam SXCT 50107679 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

165 M-176 Lê Mạnh Chiến 01/09/1991 Nam SXCT 90900565 Lao động CBT Khám sức khỏe

166 M-177 Bùi Nam Khánh 03/11/1991 Nam SXCT 50111370 Ninh Bình Không khám sức khỏe

167 M-178 Đỗ Đức Hiếu 10/03/1996 Nam SXCT 50113562 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

168 M-179 Lê Duy Tư 07/11/1997 Nam SXCT 50103665 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

169 M-180 Nguyễn Thọ Thịnh 10/10/1999 Nam SXCT 50113150 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

170 M-181 Vũ Duy Phúc 10/06/1997 Nam SXCT 50112362 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


